ĐỀ ÁN

Sửa đổi quy định
Phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 
tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý 
của địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
(Kèm theo Tờ trình số         /TTr-UBND ngày    tháng     năm 2013
của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị)
A/ Các căn cứ pháp lý xây dựng Đề án

Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;
Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước;

Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Thông tư số 159/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước;
Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;
B/ Nội dung Đề án
I. Phạm vi sửa đổi 
1. Đề nghị sửa đổi nội dung phân cấp trong việc mua sắm; thanh lý; thu hồi, điều chuyển, bán; tiêu hủy tài sản nhà nước cho Thủ trưởng các sở, ban ngành cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện (Quy định tại các điểm 1, 3, 4 và 5  mục III Điều 1 Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND). 
Lý do đề nghị sửa đổi
- Tăng giá trị phân cấp trong việc mua sắm, thanh lý, thu hồi, điều chuyển, bán, tiêu hủy tài sản Nhà nước cho Thủ trưởng các sở, ban ngành cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. Nhằm giảm bớt thủ tục và phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh hiện nay.
2. Đề nghị sửa đổi thẩm quyền xác lập quyền sở hữu tài sản của Nhà nước (Quy định tại điểm 6  mục III Điều 1 Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND): thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014 của Chính phủ.
Lý do: Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014 của Chính phủ mới ban hành thay thế Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ, đã thay đổi quy định về thẩm quyền xác lập quyền sở hữu tài sản của Nhà nước.
3. Các nội dung khác giữ nguyên theo quy định tại Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh.
II. Nội dung sửa đổi 
1. Đề nghị sửa đổi quy định tại khoản b điểm 1 mục III Điều 1 Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND về phân cấp trong việc mua sắm tài sản nhà nước cho Thủ trưởng các sở, ban ngành cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện:
Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND quy định: "Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện căn cứ tiêu chuẩn, định mức quy định và dự toán ngân sách được giao quyết định mua tài sản có nguyên giá dưới 100 triệu đồng/01 đơn vị tài sản hoặc tài sản mua một lần có tổng giá trị dưới 100 triệu đồng (Trừ xe ô tô các loại) và chịu trách nhiệm về quyết định của mình".
Nay đề nghị sửa lại thành: "Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện căn cứ tiêu chuẩn, định mức quy định và dự toán ngân sách được giao quyết định mua tài sản có nguyên giá dưới 300 triệu đồng/01 đơn vị tài sản hoặc tài sản mua một lần có tổng giá trị dưới 300 triệu đồng (Trừ xe ô tô các loại) và chịu trách nhiệm về quyết định của mình".
Lý do sửa đổi: Quy định mức 100 triệu đồng là mức thấp so với nhu cầu mua sắm tài sản của các ngành Y tế, Giáo dục và các đơn vị sự nghiệp nên khi thực hiện phát sinh thêm thủ tục trình xin chủ trương mua sắm. 
Hiện nay, theo quy định trước khi thực hiện mua sắm tài sản nhà nước, các đơn vị phải làm các thủ tục: thẩm định giá (gói hàng hóa từ 20 triệu đồng trở lên), tổ chức đấu thầu (gói hàng hóa từ 100 triệu đồng trở lên) và xin chủ trương mua sắm với gói hàng hóa từ 100 triệu đồng trở lên. Nếu điều chỉnh tăng mức phân cấp lên mức dưới 300 triệu đồng thì giảm được thủ tục xin chủ trương mua sắm.
Việc điều chỉnh trên liên quan đến thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh quy định tại khoản a điểm 1 mục III Điều 1 Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND (do phân cấp thêm thẩm quyền cho cấp huyện). 

Nay điều chỉnh lại: Chủ tịch UBND tỉnh quyết định mua tài sản, gồm:

- Tài sản khác có nguyên giá từ 300 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản hoặc tài sản mua một lần có tổng giá trị từ 300 triệu đồng trở lên đến dưới 05 tỷ đồng/1 đơn vị tài sản; 

2. Đề nghị sửa đổi quy định tại khoản b điểm 4 mục III Điều 1 Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND về phân cấp trong việc thanh lý tài sản nhà nước cho Thủ trưởng các sở, ban ngành cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện:
Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND quy định: "Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh (Sau khi có ý kiến thống nhất của Sở Tài chính) và Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định thanh lý tài sản có nguyên giá dưới 100 triệu đồng/01 đơn vị tài sản (Trừ trụ sở làm việc, tài sản gắn liền với đất, ô tô các loại)".
Nay đề nghị sửa lại thành: Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định thanh lý tài sản gồm: Phòng học, trạm y tế và tài sản khác có nguyên giá dưới 300 triệu đồng/01 đơn vị tài sản (trừ trụ sở làm việc, xe ô tô các loại). 
Lý do sửa đổi: Bổ sung thêm thẩm quyền quyết định thanh lý để Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện chủ động trong việc thanh lý, xây dựng mới tài sản và giảm bớt thủ tục lấy ý kiến của Sở Tài chính.
Việc điều chỉnh trên liên quan đến điều chỉnh thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh quy định tại khoản a điểm 4 mục III Điều 1 Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND (phân cấp thêm thẩm quyền cho cấp huyện). 

Nay điều chỉnh lại: Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thanh lý các tài sản:

- Trụ sở làm việc, tài sản gắn liền với đất (trừ Phòng học, trạm y tế) tài sản khác có nguyên giá từ 300 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản đến dưới 05 tỷ đồng/1 đơn vị tài sản; 

3. Đề nghị sửa đổi quy định tại khoản b điểm 3 mục III Điều 1 Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND về phân cấp trong việc thu hồi, điều chuyển, bán tài sản nhà nước cho Thủ trưởng các sở, ban ngành cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện:

Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND quy định: "Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định thu hồi, điều chuyển, bán tài sản có nguyên giá dưới 100 triệu đồng/01 đơn vị tài sản (Trừ trụ sở làm việc, tài sản gắn liền với đất, ô tô các loại) và chịu trách nhiệm về quyết định của mình". 
Nay đề nghị sửa lại thành: Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định thu hồi, điều chuyển, bán tài sản gồm: Phòng học, trạm y tế và tài sản khác có nguyên giá dưới 300 triệu đồng/01 đơn vị tài sản (trừ trụ sở làm việc, xe ô tô các loại). .

Lý do sửa đổi: Bổ sung thêm thẩm quyền để Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện chủ động trong việc thu hồi, điều chuyển, bán tài sản. Đồng thời giảm thủ tục lấy ý kiến của Sở Tài chính.

Việc điều chỉnh trên liên quan đến điều chỉnh thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh quy định tại khoản a điểm 3 mục III Điều 1 Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND (phân cấp thêm thẩm quyền cho cấp huyện).
Nay điều chỉnh lại: Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thu hồi, điều chuyển, bán tài sản là Trụ sở làm việc và tài sản khác có nguyên giá từ 300 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản đến dưới 05 tỷ đồng/1 đơn vị tài sản. 
4. Đề nghị sửa đổi quy định tại khoản b điểm 5 mục III Điều 1 Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND về phân cấp trong việc tiêu hủy tài sản nhà nước cho Thủ trưởng các sở, ban ngành cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện:

Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND quy định: "Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh (Sau khi có ý kiến thống nhất của Sở Tài chính) và Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định tiêu hủy tài sản có nguyên giá dưới 100 triệu đồng/01 đơn vị tài sản (Trừ trụ sở làm việc, tài sản gắn liền với đất, ô tô các loại)".
Nay đề nghị sửa lại thành: Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định tiêu hủy tài sản có nguyên giá dưới 300 triệu đồng/01 đơn vị tài sản (trừ trụ sở làm việc, xe ô tô các loại). 

Lý do sửa đổi: Bổ sung thêm thẩm quyền để Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện chủ động, giảm bớt thủ tục lấy ý kiến của Sở Tài chính.

Việc điều chỉnh trên liên quan đến điều chỉnh thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh quy định tại khoản a điểm 5 mục III Điều 1 Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND (phân cấp thêm thẩm quyền cho cấp huyện). 

Nay điều chỉnh lại: Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tiêu hủy tài sản gắn liền với đất, tài sản khác có nguyên giá từ 300 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản đến dưới 05 tỷ đồng/1 đơn vị tài sản.
5. Đề nghị sửa đổi thẩm quyền xác lập quyền sở hữu tài sản của Nhà nước (quy định tại điểm 6  mục III Điều 1 Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND): thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014 của Chính phủ.

  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       TỈNH QUẢNG TRỊ 
        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   

  Số:     /20104/NQ-HĐND 
    Đông Hà, ngày       tháng    năm 2014
               Dự thảo

NGHỊ QUYẾT 

Về việc sửa đổi phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản 
nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý 
của địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHOÁ    KỲ HỌP THỨ 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính Quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;
Sau khi xem xét Tờ trình số:     /TTr-UBND ngày    /  /2013 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh về việc sửa đổi quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua Nghị quyết về việc sửa đổi quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh như sau:

2. Nội dung sửa đổi  
a. Sửa đổi khoản a và b điểm 1 mục III Điều 1 Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND về phân cấp trong việc mua sắm tài sản nhà nước: 
- Chủ tịch UBND tỉnh quyết định mua tài sản có nguyên giá từ 300 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản hoặc tài sản mua một lần có tổng giá trị từ 300 triệu đồng trở lên đến dưới 05 tỷ đồng/1 đơn vị tài sản.

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện căn cứ tiêu chuẩn, định mức quy định và dự toán ngân sách được giao quyết định mua tài sản có nguyên giá dưới 300 triệu đồng/01 đơn vị tài sản hoặc tài sản mua một lần có tổng giá trị dưới 300 triệu đồng (Trừ xe ô tô các loại).
b. Sửa đổi khoản a và b điểm 3 mục III Điều 1 Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND về phân cấp trong việc thu hồi, điều chuyển, bán tài sản nhà nước: 

- Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thu hồi, điều chuyển, bán tài sản là Trụ sở làm việc và tài sản khác có nguyên giá từ 300 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản đến dưới 05 tỷ đồng/1 đơn vị tài sản. 
- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định thu hồi, điều chuyển, bán tài sản gồm: phòng học, trạm y tế và tài sản khác có nguyên giá dưới 300 triệu đồng/01 đơn vị tài sản (trừ trụ sở làm việc, xe ô tô các loại). 
c. Sửa đổi quy định tại khoản a và b điểm 4 mục III Điều 1 Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND về phân cấp trong việc thanh lý tài sản nhà nước: 
- Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thanh lý tài sản là Trụ sở làm việc, tài sản gắn liền với đất (trừ Phòng học, trạm y tế) tài sản khác có nguyên giá từ 300 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản đến dưới 05 tỷ đồng/1 đơn vị tài sản.
- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định thanh lý tài sản gồm: Phòng học, trạm y tế và tài sản khác có nguyên giá dưới 300 triệu đồng/01 đơn vị tài sản (trừ trụ sở làm việc, xe ô tô các loại). 

d. Sửa đổi quy định tại khoản a và b điểm 5 mục III Điều 1 Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND về phân cấp trong việc tiêu hủy tài sản nhà nước: 
- Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tiêu hủy tài sản, gồm: Tài sản gắn liền với đất, tài sản khác có nguyên giá từ 300 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản đến dưới 05 tỷ đồng/1 đơn vị tài sản. 
- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định tiêu hủy tài sản có nguyên giá dưới 300 triệu đồng/01 đơn vị tài sản (trừ trụ sở làm việc, xe ô tô các loại). 

e. Sửa đổi thẩm quyền xác lập quyền sở hữu tài sản của Nhà nước (quy định tại điểm 6  mục III Điều 1 Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND): thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014 của Chính phủ.
f. Các nội dung khác giữ nguyên theo quy định tại Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh.
Điều 2. Hội đồng Nhân dân tỉnh giao:

- Uỷ ban Nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội thành viên phối hợp giám sát việc thực hiện Nghị quyết này
Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh khoá  , kỳ họp thứ  thông qua ngày    /  /2013 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày   /  /2013./.

Nơi nhận:







CHỦ TỊCH
- Như Điều 2;
- VPQH, VPCP, VPCTN;
- Bộ Tài chính;

- Cục KTVB-Bộ Tư pháp;
- TVTU, UBND tỉnh;
- VP HĐND, UBND tỉnh;                
- Lưu VT.                                                                             
Giám đốc Sở Tài chính
    Nguyễn Duy Tân
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